	     TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
      TRUNG TÂM GDQP&AN


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG ĐỐI SÁNH TỈ LỆ NGƯỜI HỌC TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM CỦA NGÀNH GDQP&AN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VỚI CÁC CSGD TRONG NƯỚC 
(Theo số lượng khảo sát và thống kê của Trung tâm HTDVSV&QHDN năm 2019 đến năm 2022 )
BẢNG 1: ĐỐI SÁNH TỈ LỆ NGƯỜI HỌC TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM CỦA NGÀNH GDQP&AN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VỚI NGÀNH GDQP&AN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
	Ngành SP GDQP&AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	Số SV TN
	SV có việc làm đúng ngành đào tạo
	SV có việc làm liên quan đến ngành đào tạo
	SV có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo
	SV chưa có việc làm
	Tỉ lệ SV có việc làm/tổng số SV TN (%)
	Ngành SP GDQP&AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
	Số SV TN
	SV có việc làm đúng ngành đào tạo
	SV có việc làm liên quan đến ngành đào tạo
	SV có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo
	SV chưa có việc làm
	Tỉ lệ SV có việc làm/tổng số SV TN
	

	2019
	21
	8
	0

	7
	6

	71,4
	
	28
	15
	5
	4
	4
	85,7
	

	2020
	45

	35
	1
	7
	2
	95,6
	
	26

	14

	6

	3

	3

	88,4
	

	2021
	18
	4

	4

	3
	6

	66,7
	
	24

	13

	4

	2

	5

	79,1
	

	2022
	11
	8
	0
	1
	2
	81,8
	
	25
	12
	7
	3
	3
	88
	


BẢNG 2: ĐỐI SÁNH TỈ LỆ NGƯỜI HỌC TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM CỦA NGÀNH GDQP&AN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VỚI NGÀNH GDQP&AN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH
	Ngành SP GDQP&AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	Số SV TN
	SV có việc làm đúng ngành đào tạo
	SV có việc làm liên quan đến ngành đào tạo
	SV có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo
	SV chưa có việc làm
	Tỉ lệ SV có việc làm/tổng số SV TN (%)
	Ngành SP GDQP&AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

TP HCM 
	Số SV TN
	SV có việc làm đúng ngành đào tạo
	SV có việc làm liên quan đến ngành đào tạo
	SV có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo
	SV chưa có việc làm
	Tỉ lệ SV có việc làm/tổng số SV TN
	

	2019
	21
	8
	0


	7
	6


	71,4
	
	24
	13
	4
	5
	2
	91
	

	2020
	45


	35
	1
	7
	2
	95,6
	
	25


	16


	6


	2


	1


	96
	

	2021
	18
	4


	4


	3
	6


	66,7
	
	22


	15


	3


	2


	2


	90,9
	

	2022
	11
	8
	0
	1
	2
	81,8
	
	21
	14
	4
	2
	1
	95
	


Lưu ý:  Năm 2020 ngành GDQP&AN Trường Đại học Vinh có khảo sát cả sinh viên chính quy và SV học VB2 ( Trong đó SV chính quy là 21 SV, SV VB2 là 24 học viên )
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